
Chương Trình Đẩy Mạnh Hiệu Quả Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh 

 

1. Mục Đích: 

 Đẩy Mạnh Hiệu Quả Chƣơng Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh  

2. Mục Tiêu  

 Đặt Bảng Tiêu Chuẩn Tối Thiểu Kiến Thức Thánh Kinh, Thánh Thể, Phong Trào và Chuyên Môn cho Đoàn Sinh các cấp  

 Đặt mục tiêu cần đạt cho mỗi bài 

 Thực hiện tập bài làm (workbook) cho đoàn sinh các cấp theo tiêu chuẩn tối thiểu 

 Thực hiện tập bài soạn (lesson plan) cho huynh trƣởng 

 

3. Thành Viên (Core Team) 

• Khối Nghiên Huấn BCH/TU 

– Tr. PCT/NH Đinh Ngọc Nga – mtmimosa@gmail.com 

– Tr. UV/HS Nguyễn Nhật Tú – xinchichocon@yahoo.com 

– Tr. UV/NS Nguyễn Minh Nghiệm - nghiem.m.nguyen@gmail.com 

– Tr. UV/TN Nguyễn Hữu Long Biên - gol22us@yahoo.com 

– Tr. UV/AN Hồ Thị Tân Uyên - Jackie.Ho@uspto.gov 

•  BNH/TU 

• Ngành Hiệp Sĩ - LM Nguyễn Quốc Hƣng – friarhung@yahoo.com  

• Ngành Nghĩa Sĩ – LM Nguyễn Văn Thành – bothanh2@yahoo.com 

• Ngành Thiếu Nhi – LM Nguyễn Trọng Hiếu – tronghieu@hotmail.com 

• Ngành Ấu Nhi – LM Bùi Minh Tâm - chatambui@yahoo.com 

  



• Huynh Trưởng 8 Miền 

• Tr. Đinh Ngọc Hà (Nam) 

• Tr. Trần Bảo Anthony (Tây) 

• Tr. Đỗ Đức Ngọc Hƣng (Tây) 

• Tr. Trịnh Minh Nhật (Tây Nam) 

• Tr. Trần Đăng Duy (Tây Nam) 

Và 70 Sa Mạc Sinh Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trƣởng Cấp 3 Lãnh Đạo, Tiberia 2 

4. Các Tiêu Chuẩn (The Standards) 

To ease the referencing of the standards, each standard is coded by branch (ngành), level (cấp), subject (môn), and lesson number (bài học).  

For example, AN.1.TT.1 indicates: 

 AN:  Ngành Ấu Nhi 

    1:   Cấp 1 

  TT:  Thánh Thể 

     1:   Tiêu chuẩn #1 



NGÀNH ẤU NHI 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.1.TT.1 Bánh và Mình Thánh là gì 

(Bread and The Body of Christ) 

Explain what is special about the bread used during Mass. 

AN.1.TT.2 Rƣợu và Máu Thánh là gì 

(Wine and the Blood of Christ) 

Explain what is special about the wine used during Mass. 

AN.1.TT.3 Khi nào thì bánh rƣợu trở thành Mình và 

Máu Thánh Chúa Giêsu 

(When Bread & Wine Becomes Body & 

Blood of Christ) 

Explain when bread and wine becomes Body & Blood of Jesus. 

AN.1.TT.4 Vậy ai đƣợc cầm và rƣớc Mình và Máu 

Thánh Chúa 

(Who Can Hold the Body & Blood of Christ) 

Recall the requirements for receiving Holy Eucharist. 

AN.1.TT.5 Rƣớc Lễ Thiêng Liêng 

(Spiritual Communion) 

Explain the purpose of Spiritual Communion. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.1.TK.1 Thiên Chúa dựng nên vũ trụ 

God created the universe 

1. Recall how God created the universe. 

2. Explain why God created the universe. 

AN.1.TK.2 Thiên Chúa dựng nên con ngƣời 

God created humankind 

(Gn 1:25 – 30) 

Recall who are the ancestors of all humans. 

AN.1.TK.3 Thiên Chúa dựng nên các Thiên Thần 

God created the Angeles 

Explain why God created angels. 

AN.1.TK.4 Adam và Eva bị cám dỗ và phạm tội 

Adam and Eve were tempted and committed 

the First Sin 

(Gn 3:1 – 7) 

1. Recall the key facts about the first sin. 

2. Explain why Adam & Eve’s actions were sins. 

AN.1.TK.5 Chúa phạt Adam và Eva vì không vâng lời 

God punished Adam and Eve because of 

their disobedience 

(Gn 3:8 – 24) 

Explain why God punished Adam & Eve. 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.1.PT.1 Châm Ngôn & Khăn Ấu Nhi 1. Recall the colors and motto for Ấu Nhi. 

2. Explain the meaning of the motto “ngoan” and why green is used 

for Ngành Ấu. 

AN.1.PT.2 Điều Tâm Niệm 1-5 Memorize and recite to youth leader 
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AN.1.CM.1 Tập thắt dây giày  (not in CTTTDS) 

 

Tie their own shoes. 

AN.1.CM.2 Nhận biết các mẫu tự Semaphore A - G, 

H - N 

Recognize, draw and color letter A-N 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.1.NT.1 Thế Nghỉ, Nghiêm, Hƣớng Tâm, Về Đất, 

Chào, Quay Phải, Trái, Đằng Sau 

 

1. Understanding the meaning and purpose of each formation 

2. Follow to youth leader’s command 

AN.1.NT.2 Các So Hàng, Hiệu Còi Tập Họp 1. Practice basic line formation  

2. Differentiate whistle commands  
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AN.1.CH.1 Ấu Nhi Ca 

 

Sing with others 

AN.1.CH.2 Bé Muốn Lên Thiêng Đàng Sing with others 

AN.1.CH.3 Em Ra Về Sing with others 

AN.1.CH.4 God So God Sing with others  
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Lesson Objectives 

Students will be able to: 



AN.2.TT.1 Bí Tích Thánh Thể là gì 

What is Holy Eucharist 

Explain what is the Sacrament of Holy Eucharist 

AN.2.TT.2 Những tên gọi của Bí Tích Thánh Thể 

Different Names for Holy Eucharist 

Recall different names for Holy Eucharist. 

AN.2.TT.3 Bí Tích Thánh Thể Đƣợc Lập Ra  

Institution of Holy Eucharist. 

1. Recall who and when Holy Eucharist was first created. 

2. Recall who was participated in Holy Eucharist for the first timrst 8004 0 1 406.2522 BD
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Standard 

 
Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.2.TK.1 Chuyện hai anh em sinh đôi con của Isaac - 

Esau và Jacob 

The twins story – Esau and Jacob 

(Gn 25:19 – 34) 

 Understand and articulate main points of current bible 

passage: 

- Compare and contrast the calling 

AN.2.TK.2 Isaac chúc lành Jacob 

Isaac blessed Jacob 

(Gn 27: 1 – 29) 

 Understand main points of current bible passage: 

- Jacob as the spiritual head of the family 

AN.2.TK.3 Giấc Mộng của Jacob 

The dream of Jacob 

(Gn 28:10 – 22) 

  Understand and articulate main points of current bible 

passage: 

- God’s calling and promise to Jacob 

AN.2.TK.4 Chuyện ông Giuse 

Joseph story 

(Gn 37:2 – 36) 

 Understand and articulate main points of current bible 

passage: 

- Have faith and trust in God 

AN.2.TK.5 Ông Giuse bên Ai Cập 

Joseph in Egypt 

(Gn 39 - 42) 

 Understand and articulate main points of current bible 

passage: 

- Recognize God’s providence through all His works. 
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Standard 

 
Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.2.PT.1 Ôn 10 Điều Tâm Niệm  Review and recite what they have learned. 

AN.2.PT.2 Kinh Rƣớc Lễ Thiêng Liêng, Kinh Dâng 

Ngày, Kinh Dâng Đêm 

Understand, memorize, and recite these prayers. 
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AN.2.CM.1 Ôn Mẫu Tự Semaphore A - Z Be comfortable with semaphore structures through 

visualizing/drawing/coloring 

AN.2.CM.2 Học Nhận Nguyên Chữ Learn to decode semaphore messages 
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 Standard 

 
Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.2.NT.1 Tập Họp Hình Tròn Understand and know how to respond  

AN.2.NT.2 Tập Họp Hình Ngang Understand and know how to respond 
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AN.2.CH.1 Thiếu Nhi Tân Hành Ca Sing with others 

AN.2.CH.2 Đôi Bàn Tay Sing with others 

AN.2.CH.3 Cánh Của Em Sing with others 

AN.2.CH.4 Manna Cho Em Sing with others  
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.3.TT.1 Yêu mến và tôn kính Thánh Thể 

Love & Revere the Eucharist 

Explain why we need to love and revere the Eucharist. 

AN.3.TT.2 Chầu Thánh Thể bắt ngồn từ đâu 

Origins of Eucharistic Adoration 

Explain how Eucharistic Adoration originates. 

AN.3.TT.3 Những hình thức khác nhau của Chầu Thánh 

Thể 

Different Forms of Eucharistic Adoration 

1. Recall different forms of Eucharistic Adoration. 

2. Explain the differences. 

AN.3.TT.4 Làm gì khi Viếng Chúa tại nhà tạm 

Actions In the Presence of the Eucharist 

Explain specific actions that are appropriate when in the 

Presence of the Eucharist. 

AN.3.TT.5 Sống ngày Thánh Thể 3 

Living the Eucharistic Day 3 

Practice Living the Eucharistic Day 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.3.TK.1 Chúa Gọi Samuel 

God calls Samuel 

1. Recall what happened when God calls Samuel and what Samuel 

was asked to do. 

2. Compare what Samuel was called to do with what Ấu Nhi asked to 

do. 

AN.3.TK.2 Samuel Xức Dầu và Phong Vƣơng cho 

David 

Samuel Anoints and Crowns David 

Explain why Samuel anointed and crowned David 

AN.3.TK.3 David và Goliath Recall the events of David vs. Goliath 

Explain how Ấu Nhi can follow David’s example. 

AN.3.TK.4 David Tha Chết cho Sa-un 

(David forgives Saul) 

1. Recall and explain why David forgave Saul 

2. Explain why we need to forgive others. 

3. Identify moments when it is difficult to forgive others and how we 

can follow David’s example 

AN.3.TK.5 Sự Đau Khổ của Đavid vì Làm Mất lòng 

Chúa và sự ra đời của Salomôn 

(David’s anguish and the birth of Solomon) 

1. Recall and explain why David feels sorry for offending God. 

2. Explain why we need to repent. 

3. Identify moments when we offend God and how we can follow 

David’s example in those moments. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.3.PT.1 Bó Hoa Thiêng 

(The Holy Bouquet) 

Understand and practice doing the spiritual bouquet 

AN.3.PT.2 Cờ Đoàn, cờ Đội Recognize charter and team’s flag 
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 AN.3.CM.1 Thực Tập Ðánh Semaphore A – Z Apply and practice through activities (drawing/coloring) 

AN.3.CM.2 Nhận Bản Tin Tốc Ðộ 2 (Words/Min) Know how to receive and interpret 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

AN.3.NT.1 Tập Họp Hình Bán Nguyệt Understand and know how to respond 

AN.3.NT.2 Tập Họp Chữ U Understand and know how to respond 
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AN.3.CH.1 Thiếu Nhi Tân Hành Ca Sing with others 

AN.3.CH.2 Về Ðất Hứa Sing with others 

AN.3.CH.3 Making Melody in My Heart Sing with others 

AN.3.CH.4 Chúa Là Gì Sing with others 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.1.TT.1 Phần Nhập Lễ 

(Introduction Rites of Mass) 

1. Recall different parts of the Introduction Rites. 

2. Explain the purpose and significance of the Introduction Rites. 

3. Identify ways to focus during the Introduction Rites (especially if they get 

distracted). 

TN.1.TT.2 Phụng Vụ Lời Chúa 

(Liturgy of the Word) 

1. Recall different parts of the Liturgy of the Word and identify when the 

Liturgy of the Word begins and ends. 

2. Explain the connection between the Readings, Psalm, and Gospel. 

3. Describe appropriate actions during each part of Liturgy of the Word. 

 

TN.1.TT.3 Phụng Vụ Thánh Thể 1 

(Liturgy of the Eucharist 1) 

1. Recall different parts of the Liturgy of the Eucharist from the Preparation 

of Gifts through the Prayer over the Gifts. 

2. Explain the signficance of each part. 

3. Describe their own actions during the presentation of gifts and compare 

them to appropriate actions. 

TN.1.TT.4 Phụng Vụ Thánh Thể 2 (TT) 

(Liturgy of the Eucharist 2) 

1. Recall the different parts of the Liturgy of the Eucharist from the 

Eucharistic Prayer through the Prayer after Communion. 

2. Identify the Words of Institution (transubstantiation) and explain their 

signficance. 

3. Identify moments during the Eucharistic Prayer when they can pray for 

others and souls of the departed. 

TN.1.TT.5 Kết Lễ 

(Concluding Rite) 

1. Recall the different parts of the Concluding Rite. 

2. Explain why the Sign of the Cross at the end of Mass is unique. 

3. Give an example of how they can “love and serve the Lord” during the 

weekdays. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.1.TK.1 Sự Vâng Lời – Obedience  

Luke 2:41-51 

1. Explain whom they need to obey and why. 

2. Describe how Jesus demonstrates obedience in Luke 2:41-51. 

3. List pros and cons for obedience. 

TN.1.TK.2 Sự Tốt Lành – Goodness 

John 2:19-22 

1. Explain what Jesus meant when he used the word “temple” in John 2: 

19-22. 

2. Explain how their bodies are temples for the Holy Spirit. 

3. Give examples of good habits that help keep their temples worthy of the 

Holy Spirit.  Give examples of bad habits that damage their temples. 

 

TN.1.TK.3 Sự Chọn Lựa (chọn bạn tốt) 

Choices 

Luke 6:12-16 

1. Describe what Jesus did in Luke 6:12-16. 

2. Explain why they need to choose carefully when making new friends. 

3. Explain how they can decide whether or not to become friends with a 

classmate or acquaintance. 

TN.1.TK.4 Sự Tha Thứ - Forgiveness 

Jn 8:1 – 11 

1. Describe Jesus’ actions in Jn 8:1 – 11. 

2. Explain why Jesus did not condemn the adulterous woman. 

3. Give an example of someone who has upset them and how they can 

follow Jesus’ example to forgive. 

TN.1.TK.5 Sự Cầu Nguyện – Prayer 

Luke 5:15, Luke 6:12,  

Luke 22:41 – 42, Luke 23:46 

1. Compare the different situations when Jesus prayed in Lk 5:15, Lk 6:12, 

Lk 22:41 – 42, Lk 23:46. 

2. Give examples of moments in their lives when they were in similar 

situations to Jesus. 

3. Write a prayer for each situation. 

TN.1.TK.6 Sự Khiêm Nhƣờng – Modesty 

Mt 3:13, 4:11 

 

1. Recall key facts in Mt 3:13, 4:11. 

2. Explain how Jesus showed modesty when he was baptized. 

3. Give examples of how they follow Jesus’ example and practice 

modesty in their lives. 

TN.1.TK.7 Sự Chiến Thắng Cám Dỗ 

(Winning over Temptation) 

Mt 4:1 – 11 

1. Recall three ways that Jesus was tempted and how He responded in 

Matthew 4:1 – 11. 

2. Identify how they are tempted in their daily lives. 

3. Give examples of what they can do when they face temptations. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.1.PT.1 Mục Đích và Nền Tảng của PT/TNTT 

(Purpose and Foundation of TNTT) 

1. Recall the 2 general purposes and foundation of TNTT. 

2. Give examples of TNTT activities that demonstrate the 2 

purposes. 

3. Give examples of how TNTT uses Scripture and Catholic 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.1.NT.1 Ôn Các Thế Căn Bản & Các Ðội Hình 

Stances and Formations 

1. Thực hiện thế Nghỉ, nghiêm 

2. Thực hiện hình Dọc, Ngang, Tròn, Bán Nguyệt, & U 

TN.1.NT.2 Trình Diện Cá Nhân, Đội 1. Thực hiện Trình Diện Cá Nhân 

2. Thực hiện Trình Diện Đội 
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TN.1.CH.1 Thiếu Nhi Ca 1. Explain the meaning Thiếu Nhi Ca 

2. Sing the song from memory 

TN.1.CH.2 Khẩu Hiệu Thiếu Nhi 1. Explain the meaning Khẩu Hiệu Thiếu Nhi 

2. Sing the song from memory 

TN.1.CH.3 Walking With Jesus Sing the song from memory 

TN.1.CH.4 Shout to The Lord/Anh Em Ta Về Sing the song from memory 
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Standard Lesson  Objectives 

Students will be able to: 
TN.2.TT.1 Các Mùa Phụng Vụ 

(Liturgical Seasons) 

1. Recall the seasons of the Liturgical Year in order 

2. Explain the purpose of each liturgical season and identify 

significant feast days of each season. 

3. Give an example of what they can do celebrate the current 

season. 

TN.2.TT.2 Các Bài Đọc 

(Readings in Mass) 

1. Recall how the readings are chosen for Sundays, 

Solemnities, and weekdays. 

2. Explain how the readings on Sunday are organized  

3. Review the most recent Sunday readings to find a common 

theme. 

 

TN.2.TT.3 Lễ Buộc, Lễ Trọng,  

Lễ Kính, và Lễ Nhớ 

 

(Holydays of Obligation, Solemnities, 

Feasts, Memorials) 

1. Explain the differences between Holydays of Obligation, 

Solemnities, Feasts, and Memorials 

2. Recall the 10 Holydays of Obligation in the U.S. 

3. Identify the next Solemnity and identify people whom they 

can remind to attend mass. 

 

TN.2.TT.4 Phẩm Phục và Màu Sắc 

Vestment and Colors of the Liturgical 

Year 

1. Recall the colors of the Liturgical Year. 

2. Explain the meaning of each color. 

3. Identify which colors are used in each liturgical season and 

special occasions. 

4. Recall the most common type of vestment worn by priests. 

TN.2.TT.5 Bàn Thánh, Các Vật Liệu và Dụng Cụ 

trong Thánh Lễ 

(The Altar and Objects needed for Mass) 

1. Recall objects that are necessary for Mass. 

2. Explain what the altar represents. 

3. Identify appropriate actions for approaching, passing, or 

placing objects on the altar. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.2.TK.1 Xin Ðƣợc Sáng Suốt 

(Asking for God’s help) 

Mt 9:27 

1. Explain why it is important to have wisdom  

2. Recognize that they need to have faith in God, listen to and learn from teachers, parents 

and huynh trƣởng.  

3. Identify situations when they need God’s help to decide action(s) to take 

TN.2.TK.2 Xin Ðƣợc Biết Chu Toàn 

Bổn Phận 

Our Responsiblities 

Mt 17:24 – 27 

1. Explain what are their obligation and responsibility. 

2. Explain the virtue of fulfilling their obligation and responsibility just as Jesus fulfills 

His responsibility to pay taxes in Mt 17:24 – 27 

3. Explain why they have to fulfill their responsibility. 

 

TN.2.TK.3 Xin Ðƣợc Biết Lắng 

Nghe 

(Listening) 

Mark 7:31 – 36 

1. Recall the details of Jesus healing a deaf and dumb man (Mark 7:31 – 36) 

2. Explain why hearing and listening is a gift. 

3. Give examples of when they need to sacrifice their voice and listen to others. 

TN.2.TK.4 Xin Ðƣợc Sạch 

(Keeping Clean) 

Lk 5:12 – 14, Mt 8:1 – 4, 

Mk 1:40 – 45 

1. Recall the details of Jesus heals a man with leprosy (Lk 5:12 – 14,  

Mt 8:1 – 4, Mk 1:40 – 45). 

2. Identify how a person can be unclean physically or spiritually. 

3. Give examples of appropriate actions when faced with sin (spiritual uncleanliness). 

TN.2.TK.5 Xin Ðƣợc Biết Tạ Ơn 

Thanksgiving 

Lk 17:11 – 19 

 

1. Recall the details of Jesus healing ten men who had leprosy (Lk 17:11 – 19) 

2. Explain why they should follow the example of the foreigner in the Bible passage. 

3. Give reasons for why they should be thankful to God. 

TN.2.TK.6 Xin Ðƣợc Biết Ðứng 

Dậy Từ Những Vấp Ngã 

Rising After Falling 

Lk 5:17 – 26, Mt 9:1 – 8, 

Mk 2:1 -12 

1. Recall details of Jesus healing the paralytic man (Lk 5:17 – 26, Mt 9:1 – 8, Mk 2:1 -12) 

2. Explain how a person can fall down spiritually. 

3. Identify moments in their lives where they may fall spiritually and ask God to help pick 

them up. 

TN.2.TK.7 Xin Ðƣợc Vững Lòng 

Tin vào Chúa 

Trust in God 

1. Recall the details of Jesus walking on the sea (Mt 15:22 – 33, MK 6:45 – 52, Jn 6:16 – 

21) 

2. Explain why Peter first walked on water then fell through the water. 

3. Give examples of how they can show their faith in Jesus. 

 

 



C
Ấ

P
 2

 –
 P

H
O

N
G

 T
R

À
O

 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.2.PT.1 Kinh Trƣớc & Sau Bữa Ăn 

 

1. Sing “Kinh Trƣớc Bữa Ăn” from memory 

2. Sing “Kinh Sau Bữa Ăn” 

TN.2.PT.2 Sống Ngày Thánh Thể 

Living the Eucharistic Day 

1. Describe the 3 main parts of Living the Eucharistic Day 

2. Explain why TNTT members must live the Eucharistic Day. 
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TN.2.CM.1 Ôn Morse A – Z 1. Correctly translate messages written in Morse messages to 

English (A–Z and 0–9). 

 

Note:  This objective is review and may continue 

throughout the year. 

TN.2.CM.2 Học & Nhận Morse Nguyên Chữ 

(Word) 

 

Receive Morse messages (1 word) sent by whistle. 

 

 

  



C
Ấ

P
 2

 –
 N

G
H

IÊ
M

 T
Ậ

P
 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.2.NT.1 Tua Khen Thƣởng Explain the meaning of each ribbon (tua) color: 

1. Blue 

2. Green 

3. Yellow 

4. Red 

TN.2.NT.2 Lãnh Thƣởng Cá Nhân, Đội 1. Thực hiện Lãnh Thƣởng Cá Nhân 

2. Thực hiện Lãnh Thƣởng Đội 
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TN.2.CH.1 Ôn Thiếu Nhi Ca 1. Sing Thiếu Nhi Ca from memory 

TN.2.CH.2 Thiếu Nhi tân Hành Ca 1. Explain the meaning Thiếu Nhi tân Hành Ca 

2. Sing the song from memory 

TN.2.CH.3 Ði Theo Cột Mây 1. Explain the meaning Ði Theo Cột Mây 

2. Sing the song from memory 

TN.2.CH.4 The Lord Is My Shepherd  

Sing the song from memory 

 

  



 

 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 
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TN.3.TT.1 Thánh Lễ Là gì?   

Những Ơn Ích Của Thánh Lễ  

 

The Mass, What Is It?   

Graces of Mass 

1. Recall the origins of Mass 

2. Explain the importance of Mass in Catholic worship 

3. Identify the graces of Mass. 

TN.3.TT.2 Tâm Tình và Nhiệm Vụ của Giáo Dân –  

 

Heart-Feelings and Responsiblities of 

Parishioners 

1. Identify the responsibilities of a parishioner during Mass. 

2. Describe the feelings that a parishioner should have during Mass. 

3. Give examples of actions that show reverence during Mass.  

TN.3.TT.3 Tham Dự Thánh Lễ Cách Hiệu Quả -  

(Participate in Mass Effectively) 

1. Explain the importance of Mass in their lives. 

2. Explain how active participation in Mass can help them. 

3. Identify moments in Mass where they may lose focus and give 

examples of actions that help them actively participate in Mass. 

 

TN.3.TT.4 Vai Trò Của Linh Mục Trong Thánh Lễ 

(Roles of the Priest In Mass) 

1. Explain the role/responsibility of a priest in Mass. 

2. Identify ways to assist priests during Mass – either through 

action or prayer.  

TN.3.TT.5 Lợi ích của Thánh Lễ 

Benefits of Mass 

1. Explain the benefits of Mass. 

2. Give examples of what they can do to receive the benefits of 

Mass. 

 

  



C
Ấ

P
 3

 –
 T

H
Á

N
H

 K
IN

H
 

Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.3.TK.1 Nhận Thức Ơn Gọi 

Acknowledgement of Discipleship 

Lk 2:41 – 50 

1. Explain what is a disciple. 

2. Describe how Jesus shows the virtues of a disciple when he visits the 

the temple as a boy (Lk 2:41 – 50) 

3. Explain how they can be disciples in their own lives. 

TN.3.TK.2 Sự Chuẩn Bị để Làm Tông Ðồ 

Preprations of Discipleship 

Lk 3:3 – 6 

1. Recall Jesus’ actions in Lk 3:3 – 6 

2. Explain what Jesus meant when he quote Isaiah 

3. Explain why they need to repent and confess their sins in preparation 

for Discipleship. 

 

TN.3.TK.3 Sự Ngăn Trở trong Ơn Gọi - 

Temptation of Dicipleship 

Mt 4:1 – 11 

1. Explain why they should be disciples.  

2. Recall three ways that Jesus was tempted and how He responded in 

Matthew 4:1 – 11. 

3. Describe the three obstacles of accepting the call: power, self-

righteousness, denying God. 

4. Give examples of ways they can ask God’s help to fight temptations. 

TN.3.TK.4 Lời Mời Gọi của Chúa 

The Call of the First Disciples 

Mt 4:18 – 20 

1. Recall facts about the story about the Call of the First Disciples (Mt 

4:18 – 20), including the names of the first two disciples. 

2. Explain how the apostles showed faith in God when answering his 

calling. 

3. Identify situations in their lives when God may be calling them. 

 

TN.3.TK.5 Ðiều Kiện Làm Tông Ðồ Cho Chúa 

The Conditions 

Lk 14:26 – 27 

1. Explain Jesus’ message when he described the conditions for 

discipleship (Lk 14:26 – 27). 

2. Identify sacrifices that they may need to make before becoming a 

disciple. 

3. Give examples of how they can detach from the world to become 

Christ’s disciples. 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.3.PT.1 Bó Hoa Thiêng 

(Holy Bouquet) 

1. Explain what is the Holy Bouquet. 

2. Explain why the Holy Bouquet is necessary for TNTT members. 

3. Describe how to make a Holy Bouquet. 

TN.3.PT.2 Vai Trò ÐT/ÐP/ÐV 

Roles of Team Captain / Assistant / 

Members 

1. Explain the role/responsiblity of Captain/Assistant. 

2. Give examples of what a Captain/Assistant needs to do weekly during 

Mass and TNTT time? 
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TN.3.CM.1 Nhận Bản Tin Morse Ngắn  

 

Short Morse Messages 

 

(5 – 10 Words) 

 

Receive and correctly translate a short Morse message (5 – 10 Words) 

TN.3.CM.2 Nhận Bản Tin Morse Dài 

 

Long Morse Messages 

 

(10 Words & More) 

 

Receive and correctly translate a long Morse message (10 Words & More) 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

TN.3.NT.1 Cờ Danh Dự 

(The Flag of Honor) 

1. Explain what is Cờ Danh Dự 

2. Explain the symbolism of Cờ Danh Dự 

TN.3.NT.2 Họp Ðội 

(Team Meeting) 

1. Explain why team meetings are necessary. 

2. Have a “mock” team meeting. 
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TN.3.CH.1 Ôn Thiếu Nhi tân Hành Ca Sing the song from memory 

TN.3.CH.2 Quốc Ca 1. Explain the meaning Quốc Ca 

2. Sing the song from memory 

TN.3.CH.3 Praise Him, Praise Him Sing the song from memory 

TN.3.CH.4 This Is My Commandment Sing the song from memory 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 
NS.1.TT.1 Mầu Nhiệm Thánh Thể 

(Mystery of Eucharist) 

  

1. Define “mystery” 

2. Explain why the Eucharist is a Mystery 

3. Explain the meaning of Transubstantiation 

NS.1.TT.2 Thánh Thể và Lời Chúa 

(Eucharist & Holy Scripture) 

1. Explain why Liturgy of the Word and Liturgy of the Eucharist forms 

one single act of worship 

2. Explain how the Eucharist and Holy Scripture brings them closer to 

God 

NS.1.TT.3 Chuẩn Bị Rƣớc Lễ 

(Preparing to Receive 

Communion) 

1. Identify the physical, mental, and spiritual requirements for receiving 

Communion 

2. Explain why the physical, mental, and spiritual requirements are 

necessary 

NS.1.TT.4 Tận Hiến Cho Chúa và Cầu 

Nguyện 

 (Offering Ourselves and 

Praying) 

 

 

  

1. Explain the importance of daily prayer. 

2. Identify the Seven Habits of Daily Prayer (Fr. McCloskey) 

3. Begin developing 2 of the habits of daily prayer. 

 

NS.1.TT.5 Xét Mình và Thống Hối 

(Examine Conscience and 

Repent) 

  

1. Define "conscience" and "repent" 

2. Identify how to examine conscience 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.1.TK.1 Chúa Phục Sinh 

(Resurrection and the Great 

Commission)  

Matthew 28:1-20 

  

1. Recall details of the Resurrection and Great Commission in Matthew 

28:1-20 

2. Explain the significance of the Resurrection and Great Commission 

3. Identify how they can carry on God's mission in their daily lives 

NS.1.TK.2 Chúa Giêsu về Trời 

(The Ascension of Jesus) 

Acts 1:1-12 

1. Recall the details of Jesus' Ascension in Acts 1:1-12 

2. Explain the significance of Jesus' Ascension 

3. Identify and describe moments or images in their lives when they 

can see God's glory 

NS.1.TK.3 Niềm Tin vào Chúa  

(Courage to Faith) 

2 Timothy 1:8-9 

Colossian 2:6-7 

1.  Recognize the context and main ideas in 2Timothy 1:8-9 and Col 

2:6-7 

2.  Define "faith" 

3.  Reflect on their daily lives and identify specific actions that will 

help them live and profess their faith 

NS.1.TK.4 Đức Cậy 

(Hope) 

Romans 5:3-5 

2 Corinthians 4: 16-18 

 

1.  Recognize the context and main ideas in Romans 5:3-5, 2 

Corinthians 4: 16-18 

2.  Define "hope" 

3.  Identify moments or situations in their lives where they may despair 

and how they may deal with such situations 

NS.1.TK.5 Đức Mến 

(Charity) 

1 Corinthians 13:4-7 

Romans 12:14-15 

 

1. Recognize the context and main ideas in 1 Corinthians 13:4-7 and 

Romans 12:14-15 

2. Define "charity" 

3. Identify moments or events in their lives where they can show 

Charity to others 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.1.PT.1 Châm Ngôn & Mầu Khăn 

Ngành Nghĩa 

 Explain the reason for using yellow as the color of the Nghĩa Sĩ scarf 

 Explain the meaning of the words "Chinh Phục" 

NS.1.PT.2 Nguồn Gốc Phong Trào  Recall important dates in TNTT history   and explain their significance 

 Explain how and from whom TNTT derived its ftheir mottos: Prayer, 

Communion, Sacrifice, and Apostolic Works 
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 NS.1.CM.1 Nút Ruồi, Nút Dẹt, Nút Thòng 

Lọng 

(Overhand Knot, Square Knot, 

and Simple Noose) 

 Tie the overhand knot, square knot, simple noose 

 Identify the appropriate uses for each knot / noose 

NS.1.CM.2 Nút dây lều, Nút thuyền chài, 

nút ghế đơn 

(Clove Hitch, Tautline Knot, 

the Bowline Knot) 

 Tie the Clove Hitch, Tautline Knot and Bowline Knot 

 Explain the appropriate uses for the Clove Hitch, Tautline Knot and 

Bowline Knot 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.1.NT.1 Chào Cờ Đơn Giản 

 

 Thực hiên Chào Cờ Đơn Giản  

 Giải thích khi nào thực hiện Chào Cờ Đơn Giản 

NS.1.NT.2 Chào Cờ Trọng Thể  Thực hiên Chào Cờ Trọng Thể  

 Giải thích khi nào thực hiện Chào Cờ Trọng Thể 
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NS.1.CH.1 Nghĩa Sĩ Ca 

(Ca Chính Thức) 

 

 Sing the song from memory 

NS.1.CH.2 Ca Tạm Biệt 

(Ca Chính Thức) 

 Sing the song from memory 

NS.1.CH.3 Tiếng Hát Ca Dao 

(Ca Sinh Hoạt) 

 Sing the song from memory 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 
NS.2.TT.1 Giao Ƣớc với Adam & Eve 

(Covenant with Adam & Eve) 

1. Explain how Adam & Eve had a covenant with God 

NS.2.TT.2 Lễ Tế của Abel 

(Offering Ceremony of Abel) 

1.  Review the main ideas regarding Cain & Abel  

2.  Explain how the actions of Abel is a prefiguration of the 

Eucharist 

NS.2.TT.3 Giao Ƣớc với Noah và Gia Đình Ông 

(Covenant With Noah and His Family) 

1. Explain the convenant between God and Noah 

2. Explain how Noah is the new Adam and why the 

convenant with Noah is an extension of the covenant with 

Adam 

NS.2.TT.4 Lễ Tế của Thầy Cả Menkisêđê 

(Ceremony of Melkizedek) 

1. Recall the actions of Melchizedek 

2. Explain why Melchizedek is a prefiguration of Christ 

NS.2.TT.5 Giáo Ƣớc với Moisen và Dân Do Thái 

Convenant with Moses and the Israelites 

1. Explain the covenant between God and the Israelites 

2. Explain how the actions of Moses  prefigure the actions of 

Jesus at the Last Supper 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.2.TK.1 Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 

(Holy Spirit and Pentecost) 

  

1. Explain the events and context of Acts 1:6-8 and Acts 2:2-4 

2. Define Pentecost and explain the effects of the Holy Spirit on 

the Apostles 

3. Identify which Gift of the Holy Spirit is needed most and how 

to best use it  

 

NS.2.TK.2 Giảng Dạy của Thánh Phêrô 

(Teachings of St. Peter) 

  

1. Compare and contrast the actions of Peter as a follower of 

Jesus and a leader of the early Christian community 

2. Describe the early Christian community during Peter's 

leadership 

3. Identify ways to serve our current Christian community 

 

NS.2.TK.3 Tiểu Sử và Trờ Lại của Thánh Phaolô 

(Biography and Conversion of St. Paul) 

  

1.  Recall important events in the life of Saul and Paul  

2.  Contrast the actions of Saul vs. Paul 

3.  Identify areas in our own lives where we may need a 

'conversion experience' 

NS.2.TK.4 Những Cám Dỗ 

(Temptation) 

  

1.  Explain the context and main ideas in Romans 7:14-25 

2.  Recognize the sources of tempation in their own lives 

3.  Identify specific ways to focus on God and avoid sins when 

they are tempted 

NS.2.TK.5 Kỷ Luật Bản Thân 

(Personal Discipline) 

  

1.  Explain the context and main ideas in Cor 3:16-20 

2.  Explain why their bodies are temples of Christ 

3.  Identify one negative habit  and one good habit  
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.2.PT.1 Các Phƣơng Pháp Giáo Dục 

Tự Nhiên 

(TNTT's Natural Teaching 

Methods) 

  

1. Identify TNTT's Natural Teaching Methods 

2. Explain why the Natural Teaching Methods are derived from Sacred 

Scripture 

3. Give examples of how the Natural Teaching Methods are derived from 

Sacred Scripture 

NS.2.PT.2 Các Phƣơng Pháp Giáo Dục 

Siêu Nhiên 

(TNTT's Spiritual Teaching 

Methods) 

  

1.  Identify TNTT's Spiritual Teaching Methods 

2.  Explain why the Spiritual Teaching Methods are derived from The Blessed 

Sacrament 

3.  Give examples of how the Spiritual Teaching Methods are derived from 

The Blessed Sacrament 
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NS.2.CM.1 Nút Chữ Thập & Nút Hình 

Vuông 

(Diagonal & Square Lashing) 

1.  Tie a two pieces of wood / bamboo together using diagonal lashing.  Tie 

two pieces of wood / bamboo together using square lashing 

2. Explain when it is appropriate to diagonal lashing and when to use square 

lashing. 

NS.2.CM.2 Nút Nối Cây & Thực Tập 

Dựng Cổng) 

(Round lashing) 

1.  Connect two round pieces of wood using round lashing 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 

NS.2.NT.1 Nghi Thức Khai Mạc 1. In order, list the actions of a Tr. Truc, Campmaster / Doan Truong, and TNTT 

Members during the Opening Ceremony 

2. Implement the Opening Ceremony 

NS.2.NT.2 Nghi Thức Bế Mạc 1. In order, list the actions of a Tr. Truc, Campmaster / Doan Truong, and TNTT 

Members during the Closing Ceremony 

2. Implement the Closing Ceremony 
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NS.2.CH.1 Đi Vì Sứ Mệnh  Sing the song from memory 

NS.2.CH.2 Phƣợng Hoàng Về Núi  Sing the song from memory 

 

 

NS.2.CH.3 Hƣớng Tâm Lên  Sing the song from memory 

 

 

NS.2.CH.4 Let the Fire Fall Sing the song from memory 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 
NS.3.TT.1 Truyền Tin 

(The Annunciation) 

1. Recall the events and context of the Annunciation 

2. Explain why Mary is the 'tabernacle of the Holy Eucharist) 

NS.3.TT.2 Giáng Sinh 

(Birth of Christ) 

1. Review the events and context of Jesus' birth 

2. Explain that we can follow the shepherds' example  by adoring the Blessed 

Sacrament 

NS.3.TT.3 Tiệc Cƣới Cana 

(Wedding in Cana) 

1. Recall the events and context of the Wedding at Cana 

2. Explain how Jesus' action at the Wedding at Cana fortells the establishment 

of the Eucharist 

NS.3.TT.4 Phép Lạ Hóa Bánh Ra Nhiều 

(Five Loaves and Two Fish) 

1. Recall the events and context of the Miracle of Loaves and Fishes 

2. Explain how Jesus' actions of the Miracle of Loaves and Fishes are great 

Eucharistic actions  

NS.3.TT.5 Bữa Tiệc Ly 

(The Last Supper) 

1. Recall the events and context of the Last Supper 

2. Explain how the establishment of the Eucharist at the Last Supper is an act 

of sacrifice and love 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 



NS.3.TK.1 Hành Trình Thứ Nhất 

First Mission Trip - 

Commission of Paul & 

Barnabas 

  

1. Recall the cities and people whom Paul and Barnabas preached to on the 

first mission trip 

2. Identify modern day Catholic heroes who do similar work to Paul and 

Barnabas 

3. Identify real life situations where we need to follow the example of Paul & 

Barnabas 

NS.3.TK.2 Hành Trình Thứ Hai 

Second Missionary Trip - 

Paul and Barnabas separated; 

Silas & Timothy 

  

1. Recall the cities and major events of Paul's second missionary trip 

2. Explain the main idea of Paul's speech in Athens regarding God as the 

origin of all creation 

3. Identify issues in today's society where Paul's speech can be applied 

NS.3.TK.3 Hành Trình Thứ Ba 

Paul in Ephesus; Farewell 

Speech in Miletus 

  

1. Recall the cities of Paul's third missionary trip 

2. Identify the virtues Paul demonstrated during his trip  

3. Identify situations in our lives where we can follow Paul's example 

NS.3.TK.4 Phá Thai 

Abortion 

  

1. Recall the events and context of Mt 2:16-18 and Ex 1:15-22 

2. Explain why abortion violates the Church's teachings on morality 

3. Evaluate pro-abortion arguments and respond to them using Catholic 

teachings and statistics from the Life Resource Network 

NS.3.TK.5 Euthanasia 1. Define "euthanasia" and explain why many people accept euthanasia 

2. Explain why the Catholic Church teaches that no one has the moral right to 

approve euthanasia 

3. Apply Catholic teachings to recent cases of euthanasia 
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 Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 



NS.3.PT.1 Lịch Sử & Bƣớc Tiến Phong Trào 

(History and Movement of TNTT) 

1. Recall the origins of TNTT's mottos 

2. Recall and classify major events in TNTT's history into 3 stages  

NS.3.PT.2 Lửa Thiêng Thánh Thể 

(The Eucharistic Fire Ring) 

1. Recognize the symbolism of fire in Holy Scripture 

2. Explain the purpose of the Eucharistic Fire Ring in TNTT activities 
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NS.3.CM.1 Sáng Tác & Thực Hiện Cổng Trại 

(Camping Gate Design and 

Construction) 

1. Design a camp gate 

2. Build a camp gate according to design with fellow team members 
  

 

NS.3.CM.2 Sáng tác & thực hiện cột cờ 

(Flag Pole Design & Construction) 

1. Design a flag pole that holds 3 flags 

2. Build the flag pole according to the design with fellow team members 
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Standard Lesson Objectives 

Students will be able to: 
NS.3.NT.1 Ôn Chào Cờ  Thực hiện Chào Cờ Đơn Giản và Chào Cờ Trọng Thể 

NS.3.NT.2 Họp Chi Đoàn  Thực hiện Họp Chi Đoàn 
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NS.3.CH.1 Gọi Lửa 1. Sing the song from memory 

2. Execute the choreographed dance / motions with the song 

NS.3.CH.2 Chào Lửa  1. Sing the song from memory 

2. Execute the choreographed dance / motions with the song 

NS.3.CH.3 Mang Lửa Về Tim 1. Sing the song from memory 

2. Execute the choreographed dance / motions with the song 

NS.3.CH.4 

  

Câu Chuyện Tình Thƣơng 

  

1. Sing the song from memory 

2. Execute the choreographed dance / motions with the song 

 


